
Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

2
NGUYỄN PHÚC 

ĐẠI
19/12/1995 215371882 15/6/2020 CA Bình Định Việt Nam

Cát Nhơn, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty TNHH 

KTXD Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện tử

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Thiết kế cơ điện 

công trình 
III

Thiết kế công trình 

công nghiệp năng 

lƣợng (ĐD&TBA)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp năng  

lƣợng (ĐD&TBA)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(cấp thoát 

nƣớc)

III

5
HUỲNH VĂN 

HIẾU
15/5/1986 211849797 10/5/2016 CA Bình Định Việt Nam

TT Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

6
PHAN VĂN 

QUẠCH
16/02/1986 215078387 07/02/2009 CA Bình Định Việt Nam

TT Diêu Trì, 

Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình

Đại học công 

nghệ Sài Gòn
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

7
NGUYỄN VÂN 

LONG
21/01/1976 215439638 09/9/2019 CA Bình Định Việt Nam

09 Trần Lƣơng, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện tử

Đại học Quy 

Nhơn
Tại chức Định giá xây dựng III

8 BÙI THANH KHÔI 17/3/1989 215629290 22/02/2019 CA Bình Định Việt Nam

KV4, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty TNHH 

TM-XD T.M.N

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

Việt Nam

Lĩnh vực cấp Hạng

Việt Nam

P Quang Trung, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Trƣờng 

Thành

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng - 

công nghiệp

Đại học kiến 

trúc Hà Nội
Tại chức

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

4
TRẦN VĂN 

THÀNH
30/01/1975 211509306 06/3/2013 CA Bình Định

3
NGUYỄN ĐỨC 

TÂM
18/8/1983 211824585 21/02/2017 CA Bình Định

P Ngô Mây, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện tử

P Nhơn Bình 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Tân 

Thành

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng và 

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

và Đại học 

Quang Trung

Vừa làm 

vừa học
1

TRẦN CÔNG 

THÀNH
14/3/1979 211697502 03/01/2019 CA Bình Định Việt Nam

Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo 

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 7 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày       /4/2021)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

1



Lĩnh vực cấp Hạng
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

9 TRƢƠNG THỊ ẨN 10/8/1984 211715712 12/3/2014 CA Bình Định Việt Nam

NHơn Thọ, An 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

Kỹ sƣ cấp thoát 

nƣớc

Đại học Thủy 

lợi
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT (cấp thoát 

nƣớc)

III

Thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

II

11 TRẦN VĂN HƢNG 07/5/1984 211858294 05/5/2010 CA Bình Định Việt Nam
Cát Hanh, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

điện 

Đại học Sƣ 

phạm KT 

Vinh

Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp năng 

lƣợng (ĐD&TBA)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(cấp thoát 

nƣớc)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng - nhà công 

nghiệp

II

Thiết kế công trình 

đƣờng bộ
II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

đƣờng bộ

II

Mỹ Phong, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty CP 

TVTKXD 

Phƣơng Việt

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng 

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

Vừa làm 

vừa học

Chinh quy

13
NGUYỄN XUÂN 

THẠNH
06/5/1984 215003490 15/4/2003 CA Bình Định Việt Nam

CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVTK&ĐTXD 

Lam Sơn

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng - 

công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

12
NGUYỄN ĐÌNH 

PHÚC
25/8/1983 211817278 15/01/2016

10 VÕ PHƢỚC TUẤN 25/11/1993 215276256 25/02/2020 CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Thuận, 

Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Công ty TNHH 

PCCC&XD Bình 

Định

2
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